
Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NVL 4,00%
HPG 3,10%
MBB 2,99%
BID 2,37%
CTG 2,21%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDN 31,10%
HCD 20,28%
ABR 18,61%
VPH 17,32%
VNS 17,03%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HBC 6,77%
SVC 6,76%
CAV 5,36%
TMS 4,48%
REE 3,82%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDN 72,03%
TDH 66,89%
VPH 43,03%
EVG 42,50%
ST8 34,41%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

GVR -1,53%
GAS -0,93%
MSN -0,90%
VHM -0,89%
MWG -0,68%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HVG -12,10%
VHG -7,37%
FTM -6,97%
PTL -6,88%
HOT -6,77%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HPG 12,47%
VNM 7,79%
NVL 7,59%
MBB 5,34%
BID 4,25%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHG -87,78%
FTM -22,61%
SII -14,29%
PXS -11,92%
IBC -7,57%

.
 

CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG

Ngưỡng kháng cự tiếp theo mà thị trường sẽ hướng tới là vùng 1.145-1.148 điểm. Chỉ số VNIndex đang tiến tới gần
vùng kháng cự 1.148, xuất hiện sự suy giảm về động lượng. Vì vậy NĐT cần quan sát chặt diễn biến của chỉ số VNIndex,
VN30 và cổ phiếu đang nắm giữ để chủ động chốt lời, hạ tỷ trọng cổ phiếu hoặc tái cơ cấu danh mục.

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TMS 19,66%
HBC 13,74%
AGR 12,60%
ACG 11,90%
CTS 10,35%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FTM -55,50%
RIC -32,20%
UDC -22,27%
PXS -18,57%
SII -18,11%

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 29/06/2023

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR 28,79%
GVR 21,77%
HPG 21,18%
SSI 21,03%
NVL 17,29%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

QCG 84,82%
POM 43,39%
GEX 39,78%
DXS 37,79%
VPG 37,27%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDR -1,16%
GAS -1,14%
SAB -0,39%
VJC -0,21%

VNINDEX

1,138.35 +0.35%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

LGC -6,99%
TMP -4,42%
TCD -4,17%
CII -2,65%
BCG -2,59%

HNX

230.25 -0.25%

UPCOM

85.99 +0.40%

DOW JONES

33,727.43 -0.65%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VJC -4,53%
SAB -3,78%
VRE -2,85%
VIC -1,88%

Nhận định thị trường và chiến lược

"TĂNG LUÂN PHIÊN"

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/06/2023, VNIndex đóng cửa tăng 4.02 điểm (+0.35%) và đóng cửa tại mức 1,1138.35
điểm. Thị trường tiếp tục tăng điểm với điểm sáng tới từ cổ phiếu vốn hóa lớn. Thanh khoản toàn thị trường đạt 15,776
tỷ, tăng 13% so với phiên trước đó.


Chỉ số VN30 ghi nhận tăng 6.71 điểm với 16 mã tăng giá, 13 mã giảm giá, 1 mã đứng giá. Các mã tăng giá tích cực trong
nhóm VN30 là NVL (+4.00%), HPG (+3.10%), MBB (+2.99%), BID (+2.37%), CTG (+2.21%). Trong khi đó các mã giảm
mạnh trong nhóm VN30 là GVR (-1.53%), GAS (-0.93%), MSN (-0.90%), VHM (-0.89%), MWG (-0.68%). Diễn biến của các
nhóm chỉ số thị trường chính: VNIndex (+0.35%), HNXIndex (-0.25%), UPCOMIndex (+0.40%), VN30 (+0.59%), HNX30
(-0.78%), VNMID (+0.01%), VNSML (-0.29%), VNDIAMOND (+0.40%), VNFINLEAD (+0.81%), VNCOND (-0.49%), VNCONS
(-0.10%).


Xét theo nhóm ngành, nhóm Ngân hàng trong trạng thái tích cực với MBB (+2.99%), BID (+2.37%), CTG (+2.21%). Ngoài
ra, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang là điểm sáng với hàng loạt cổ phiếu tăng điểm giúp chỉ số chung lên tốt như NVL
(+4.00%), HPG (+3.10%).


Khối ngoại mua ròng với giá trị đạt 107 tỷ đồng trên toàn thị trường. Các mã được khối ngoại mua ròng lớn là HPG
(+242 tỷ), SHS (+41 tỷ), VHM (+18 tỷ), DGW (+14 tỷ), CTG (+13 tỷ). Ở chiều ngược lại, các mã bị khối ngoại bán ròng
mạnh là STB (-71 tỷ), NLG (-40 tỷ), KBC (-40 tỷ), BID (-32 tỷ), VRE (-21 tỷ).

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

LGC -13,38%
BIC -11,90%
BCG -5,05%
FIT -4,07%
NLG -3,15%

Tin tức thị trường thế giới
Tin thị trường thế giới
 

Liên minh châu Âu đạt thỏa thuận siết chặt quy định quản lý ngân hàng. Dự luật ngân hàng của EU dựa trên các biện
pháp cải cách Basel III tiêu chuẩn quốc tế về cách các ngân hàng đánh giá rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường. Dự luật bao
gồm các điều khoản quy định các ngân hàng phải có đủ vốn và thanh khoản. Dự luật cũng yêu cầu các ngân hàng báo
cáo về tài sản kỹ thuật số, trong đó có tiền kỹ thuật số như bitcoin và ethereum, cũng như các hoạt động có thể gây rủi
ro đến tăng trưởng bền vững như tài trợ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch. Các quy tắc sẽ được áp dụng từ ngày
1/1/2025, chậm 2 năm so với thời hạn 2023 đưa ra trước đó.


Nga vượt mặt 'đại gia' thành nhà cung cấp dầu hàng đầu của thị trường dầu mỏ lớn nhất thế giới. Hãng cung cấp dữ liệu
hàng hóa Kpler cho biết, dầu của Nga hiện chiếm 14% nguồn cung của Trung Quốc, tăng từ 8,8% trước khi xung đột Nga
- Ukraine xảy ra. Thị phần của Ả Rập Xê Út thì giảm xuống 14,5% trong 3 tháng tính đến tháng 5. Sự đảo ngược này thậm
chí còn rõ ràng hơn ở Ấn Độ. Riyadh nắm giữ 13% thị phần, so với mức 20% trước xung đột. Hiện tại, Moscow chiếm
khoảng 40% lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ, từ mức 3% trước xung đột.

Tin tức nổi bật trong ngày
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Bộ Xây dựng giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt 10% 1
 Thủ tướng đề nghị nghiên cứu xây dựng đường sắt tốc độ cao kết nối Việt Nam và Trung Quốc 2
 Giá lợn hơi tiếp tục xu hướng tăng 3
 Bắt tạm giam Tổng Giám đốc Chứng khoán Apec Nguyễn Đỗ Lăng cùng 4 bị can về tội Thao túng thị trường chứng

khoán
4

 Giảm tiền thuê đất: Bộ Tài chính đang phối hợp cân nhắc kỹ trước khi trình phương án 5

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

LGC -18,00%
ROS -17,43%
STG -10,04%
BWE -5,86%
BIC -4,15%

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

29/06/2023: Báo cáo KT-XH Việt Nam

30/06/2023: CPI tháng 6 của EU

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 23.515,00 0,00% -0,04% 0,24%
USD/JPY 143,44 -0,17% 1,14% 5,18%
GBP/USD 1,27 0,00% -0,78% 1,60%
EUR/USD 1,09 0,00% 0,00% 0,00%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Bạc 22,77 1,56% -5,71% -4,05%
Gỗ 559,50 0,99% 6,98% 24,75%
Đồng 3,82 0,26% -1,55% 4,66%
Vàng 1.925,98 0,24% -1,60% -3,15%
Quặng sắt 114,50 0,00% -1,72% 7,51%
Thép 3.669,00 -1,08% -2,81% 3,12%
Thép cuộn cán nóng 901,00 -1,74% 5,88% -5,65%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Lúa mì 739,29 0,82% 7,45% 14,18%
Lợn hơi 91,28 -0,62% -1,62% 8,82%
Cao su 131,60 -0,60% -2,01% -3,87%
Đường 24,18 -3,01% -6,42% -7,07%
Cà phê 168,05 -2,13% -8,87% -9,55%

Năng lượng
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 73,93 0,11% -3,50% -1,31%
Khí tự nhiên 2,77 1,47% 5,32% 16,39%
Than 125,50 -0,20% -7,69% -23,36%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	   (+/-%) 1 phiên    	 	      (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15.829,94 -0,99% -2,82% -0,55%
Dow Jones 33.727,43 -0,65% -0,74% 1,25%
FTSE 100 7.461,87 -0,54% -2,18% -3,78%
Nikkei 225 32.723,74 -0,18% -2,91% 9,65%
S&P 500 4.348,33 -0,77% -0,55% 5,27%

28/06/2023
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1. Độ rộng thị trường

-1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0%

Nguyên vật liệu

Ngân hàng

Hàng Tiêu dùng

Dịch vụ Tiêu dùng

Công nghiệp

Dầu khí

Tiện ích Cộng đồng

Dược phẩm và Y tế

Viễn thông

Tài chính

1,21%
1,20%

0,22%
0,21%

0,03%
-0,35%

-0,38%
-0,43%

-0,45%
-0,82%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 28/06/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

BID VCB HPG CTG MBB TCB NVL VPB REE STB VRE MWG KBC LGC VIC MSN BCM GVR GAS VHM

1,32 1,30
1,16

0,78 0,68

0,31 0,29 0,25 0,24 0,14

-0,08 -0,11 -0,13 -0,18 -0,19 -0,25 -0,26 -0,30
-0,43

-0,54

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

15/06 16/06 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 26/06 27/06 28/06

230

546

-331

-2

-290

83

-291

46

-55 -44

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

15/06 16/06 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 26/06 27/06 28/06

384 423

-103

-441

-42

-421

3

-356
-464

106

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HPG 241.764 9.214.400
SHS 40.151 3.018.400
VHM 17.808 321.793
DGW 13.776 325.300
CTG 12.780 423.600

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VRE -20.981 -767.000
BID -31.690 -701.400
KBC -40.043 -1.341.100
NLG -40.348 -1.199.700
STB -71.159 -2.396.600

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

EIB 115.853 5.789.100
VIF 77.071 5.004.800
E1VFVN30 49.596 2.548.600
SHS 39.898 2.999.889
IJC 31.499 1.999.920

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VSC -17.752 -500.050
BID -35.505 -787.020
FUEKIVFS -45.485 -4.499.000
STB -101.732 -3.437.900
NAB -236.743 -19.877.000

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1.138,35 0,35% 2,40% 6,56%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 17.909,97 22,17% 31,69% 52,62%
HNX 230,25 -0,25% 0,65% 8,09%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1.714,50 25,32% 27,40% 17,03%
Upcom 85,99 0,40% 1,38% 6,28%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 971,31 49,77% -15,50% 91,20%
P/E VNindex (x) 13,46 0,35% 2,03% 7,07%
P/B VNindex (x) 1,75 0,35% 2,11% 7,27%

28/06/2023

NIKKEI 225

32,723.74 -0.18%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

DAX

15,829.94 -0.99%

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

COM 7,00%
BFC 6,98%
C47 6,97%
LAF 6,92%
RIC 6,92%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT

VNIndex tiếp tục tăng điểm bằng một cây nến Doji nhỏ với KLGD tăng trở lại. Các đường MA10/MA20 và MACD vẫn
hướng lên. Chỉ số đang hướng tới vùng kháng cự 1.145-1.148 điểm, tuy nhiên đã có dấu hiệu lực cầu yếu dần khi thị
trường lên. Ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của thị trường nằm ở vùng 1.097-1.100 điểm.

STT

 

Mã Ngày
khuyến nghị

Giá khuyến
nghị

Giá mục
tiêu

Giá hiện
tại

Giá cắt
lỗ

Lãi dự kiến Lãi/(lỗ)
hiện tại

Trạng thái

1 PVT 21/06/2023 21.000 23.500 22.950 20.300 11,9% 9,3% Nắm giữ
2 STB 1/6/2023 27.800 30.600 29.900 26.850 10,1% 7,6% Nắm giữ
3 HVN 22/06/2023 13.500 15.800 14.400 12.650 17,0% 6,7% Nắm giữ
4 GMD 21/06/2023 51.000 56.000 52.700 49.600 9,8% 3,3% Nắm giữ
5 KDH 21/06/2023 30.500 34.200 31.450 29.700 12,1% 3,1% Nắm giữ

TOP KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

Lưu ý: Để xem đầy đủ danh mục khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP

• Link: Báo cáo phân tích cổ phiếu – VPB

https://vietstock.vn/2023/06/bo-xay-dung-giai-ngan-von-dau-tu-cong-chua-dat-10-768-1082504.htm
https://vietstock.vn/2023/06/thu-tuong-de-nghi-nghien-cuu-xay-dung-duong-sat-toc-do-cao-ket-noi-viet-nam-va-trung-quoc-761-1082482.htm
https://bnews.vn/gia-lon-hoi-tiep-tuc-xu-huong-tang/296255.html
https://cafef.vn/bat-tam-giam-tong-giam-doc-chung-khoan-apec-nguyen-do-lang-cung-4-bi-can-ve-toi-thao-tung-thi-truong-chung-khoan-18823062812201185.chn
https://vn.investing.com/news/economy/giam-tien-thue-dat-bo-tai-chinh-dang-phoi-hop-can-nha-c-ky-truoc-khi-trinh-phuong-an-2037021
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B5DEC9477D9C5A16!122&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AP8lq69p25hsAbY
https://www.abs.vn/vpb-mua-gia-muc-tieu-23-700-vnd-tang-cuong-quan-tri-rui-ro/

